MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học: 2017-2018

Môn: Sinh học lớp 10
· Hình thức kiểm tra: 50% tự luận + 50% trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn.

· Thời gian làm bài: 45 phút.

	                Cấp độ

Tên 

chủ đề      


	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Chủ đề 1 (TN)

Các giới sinh vât

- Đặc điểm chính của mỗi giới.
	- Nhận ra được các sinh vật tự dưỡng hoặc dị dưỡng.


	- Phân biệt được đặc điểm cấu tạo của các giới sinh vật.
	
	

	Số câu: 2

Số điểm: 2/3

Tỉ lệ: 6,7%
	1 câu TN

1/3 điểm

 50%
	1 câu TN

1/3 điểm

50%
	
	 

	Chủ đề 2 (TN)

Cacbohyđrat và lipit

- Cấu trúc hóa học của cacbohyđrat.

- Chức năng của cacbohyđrat.

- Cấu trúc của phân tử mỡ.
	- Nêu được các thành phần cấu tạo của lipit.
- Nhận ra được đường đơn, đường đôi, đường đa.
	- Phân biệt được chức năng của các loại đường.
	
	

	Số câu: 3 

Số điểm: 1   

Tỉ lệ: 10% 
	2 câu TN

2/3 điểm

66,7%
	1 câu TN

1/3 điểm

33,3%
	
	

	Chủ đề 3 (TN)

Prôtêin

- Cấu trúc của prôtêin.

- Chức năng của prôtêin
	- Nêu được cấu trúc các bậc của prôtêin.
	
	- Vận dụng được chức năng của prôtêin để chỉ ra  những tổ hợp ghép đúng loại prôtêin và ví dụ tương tự SGK.
	

	Số câu: 2

Số điểm:2/3

Tỉ lệ: 6,7%
	1 câu TN

1/3 điểm

 50%
	
	1 câu TN

1/3 điểm

50%
	

	Chủ đề 4 (TL)

Axit nuclêic

- Bài tập tính số nuclêôtit từng loại của gen, trên mỗi mạch đơn của gen và tính chiều dài của gen.
	
	- Xác định được số nuclêôtít mỗi loại của gen dựa vào nguyên tắc bổ sung.
	- Xác định được chiều dài của gen.
	- Xác đinh được số nuclêôtít mỗi loại trên mỗi mạch đơn của gen.

	 Số câu: 1

Số điểm: 1,5      

Tỉ lệ: 15%
	
	1/3 câu TL

0,5 điểm

33,3%
	1/3 câu TL

0,5 điểm

33,3%
	1/3 câu TL

0,5 điểm

33,3%

	Chủ đề 5 (TN)

Tế bào nhân sơ
-  Đặc điểm chung của tế bào nhân sơ.

- Cấu tạo tế bào nhân sơ.
	- Kể tên được các thành phần cấu tạo của tế bào nhân sơ.
	- Phân biệt được cấu trúc các thành phần của tế bào nhân sơ.
	- Vận dụng được kiến thức về đặc điểm chung của tế bào nhân sơ và cấu tạo của tế bào nhân sơ để chỉ ra những nhận định đúng.
	

	 Số câu: 3

Số điểm: 1   

Tỉ lệ: 10%
	1 câu TN

1/3 điểm

33,3%
	1 câu TN

1/3 điểm

33,3%
	1 câu TN

1/3 điểm

33,3%
	

	Chủ đề 6 (TL + TN)

Tế bào nhân thực

- Cấu trúc và chức năng của ti thể.

- Chức năng của nhân tế bào.

- Chức năng của lưới nội chất, bộ máy gôngi, không bào, lizôxôm.
	- Trình bày được cấu trúc và chức năng của các bào quan.
	- Hiểu được chức năng của các thành phần trong tế bào nhân thực.


	- Phân biệt được chức năng của các bào quan.
	- Vận dụng được kiến thức về chức năng của các bào quan để chỉ ra tế bào có nhiều ti thể hoặc tế bào có nhiều lưới nội chất hoặc tế bào có nhiều lizôxôm.
	

	 Số câu: 1 TL + 2TN

Số điểm: 2,17

Tỉ lệ: 21,7%
	2/3 câu TL

1 điểm

47%
	1/3 câu TL

1 điểm

23%
	1 câu TN

1/3 điểm

15%
	1 câu TN

1/3 điểm

15%
	

	Chủ đề 7 (TN)

Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

- Vận chuyển thụ động

- Vận chuyển chủ động
	- Nêu được khái niệm dung dịch ưu trương, nhược trương, đẳng trương.
	- Chỉ ra được con đường vận chuyển các chất qua màng sinh chất.
	
	- Giải thích được sự thay đổi hình dạng tế bào khi đặt tế bào vào dung dịch có nhiều chất tan khác nhau.

	Số câu: 3

Số điểm: 1   

Tỉ lệ: 10%
	1 câu TN

1/3 điểm

33,3%
	1 câu TN

1/3 điểm

33,3%
	
	1 câu TN

1/3 điểm

33,3%

	Chủ đề 8 (TL)
Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất.

- Khái niệm enzim
	- Nêu được khái niệm và vai trò của enzim.
	
	
	

	Số câu: 1

Số điểm: 1   

Tỉ lệ: 10%
	1 câu TL 

1 điểm

100%
	
	
	

	Chủ đề 9 (Tự luận)
Thực hành: Một số thí nghiệm về enzim

- Thí nghiệm với enzim catalaza
	
	
	- Giải thích được các hiện tượng của thí nghiệm với enzim catalaza
	

	Số câu: 1

Số điểm: 0,5   

Tỉ lệ: 5%
	
	
	1/3 câu TL

0,5 điểm

100%
	

	Tổng số câu
	6 câu TN
	5/3 câu TL
	5 câu TN
	2/3 câu TL
	3 câu TN
	2/3 câu TL
	1 câu TN
	1 câu TL

	Tổng số điểm
	2
	2
	5/3
	1,5
	1
	1
	1/3
	0.5

	Tỉ lệ 
	40%
	31,7%
	   20%
	8,3%


- Hết -

